Danh mục tài sản kèm theo Thông báo số 1583/TB-CTHADS ngày 07 tháng 11 năm 2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Thành tiền

	Điện thoại
	Chiếc
	422
	81.205.000

	II
	Xe máy
	 
	
	166.000.000

	1
	 xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS: 37F1-214.20 
	 
	1
	12.000.000

	2
	xe máy Honda Ware màu đen, Biển kiểm soát 38D1-200.47
	 
	1
	5.000.000

	3
	xe máy nhãn hiệu YMT màu xanh, BKS: 37P1 - 35540
	 
	1
	4.000.000

	4
	xe máy nhãn hiệu YAMAHA, loại xe Sirius màu đỏ, đen, biển kiểm soát 37K1-020.02
	 
	1
	5.500.000

	5
	xe máy nhãn hiệu Sirius, màu xanh đen, biển kiểm soát 37F1-106.58
	 
	1
	5.500.000

	6
	chiếc xe máy Wave an pha, biển kiểm soát: 37H - 092.99.
	 
	1
	5.000.000

	7
	Xe máy Yamaha Sirius, biển số 37H1 - 320.80
	 
	1
	4.000.000

	8
	xe máy nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đỏ đen, BKS: 37D1-052.80
	 
	1
	4.000.000

	9
	xe máy hiệu Honda màu vàng nâu, biểm kiểm soát: 37M3-2752
	 
	1
	7.000.000

	10
	xe máy hiệu Yamaha Surius, màu xám đen, đã qua sử dụng. BKS: 37D1-134.48
	 
	1
	5.000.000

	11
	xe máy nhãn hiệu Honda Vison màu đen xám, BKS: 37M1-307.32
	 
	1
	13.000.000

	12
	Xe máy nhãn hiệu HONDA, số loại: WAVE RSX, màu sơn đỏ đen, BKS: 37F1-773.03
	 
	1
	6.000.000

	13
	Xe máy nhãn hiệu HONDA FUTURE Fi màu đồng, vàng BKS: 37F1-152.93
	 
	1
	5.000.000

	14
	Xe máy HONDA DREAM màu nâu đã qua sử dụng, BKS: 37E1-165.73
	 
	1
	6.000.000

	15
	Xe máy YAMAHA EXCITER màu xanh đen, BKS: 37H1-409.24
	 
	1
	15.000.000

	16
	Xe máy nhãn hiệu YAMAHA EXCITER màu xám xanh, không gắn biển kiểm soát, số máy: G3D4E674807
	 
	1
	15.000.000

	17
	Xe máy nhãn hiệu Yamaha số loại Exciter, màu sơn đen, BKS: 37F1-165.30
	 
	1
	14.000.000

	18
	Xe máy nhãn hiệu EVERY, số loại 110, màu đen, BKS: 37P3-6499
	 
	1
	4.000.000

	19
	Xe máy Yamaha, loại Jupiter Gravita màu vàng đen, BKS: 37N9-0686
	 
	1
	4.000.000

	20
	Xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, BKS: 37D1 – 73175 
	 
	1
	6.000.000

	21
	Xe máy Yamaha Sirius màu đen, trắng, có BKS 37D1-030.50
	 
	1
	6.000.000

	22
	Xe máy Yamaha Exciter, màu đen đỏ, BKS: 59Y3-05290
	 
	1
	15.000.000

	Xe ô tô
	 
	1
	180.000.000

	IV
	Máy tính và phụ kiện
	 
	
	33.900.000

	1
	01 máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu Dell, loại Vostro 15, số Service tag (S/N): J0J6VJ2.
01 (một) dây xạc pin nhãn hiệu Dell, màu đen.
01 (một) chuột máy tính nhãn hiệu Logitech màu xanh đen, đều đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.
	 
	1
	3.000.000

	2
	01 loa nghe nhạc màu đen đã qua sử dụng, kiểu dáng hình trụ, kích thước khoảng 40x8cm.
	 
	1
	100.000

	3
	01 máy tính xách tay hiệu Dell, màu đen; 01 chuột máy tính nhãn hiệu Fuhlen, màu đen; 01 dây xạc máy tính
	 
	1
	5.000.000

	4
	01 bộ phát wifi màu trắng ký hiệu EN:OQKAMAU01440; 
- 01 tai nghe màu đen gắn micro ký hiệu JD-V9; 
- 01 bộ máy tính: CPU màu đen kích thước 40x30x15cm, ký hiệu XEN43057X1092971314, màn hình Startview màu đen model: S27SHV165HZ, kèm bàn phím chuột dây dẫn 
	 
	1
	100.000

	5
	01 CPU máy tính để bàn hình hộp chữ nhật màu đen không nhãn hiệu 
- 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Acer ET271 màu đen 
- 01 bàn phím máy tính nhãn hiệu E-BLUE EKM768 màu đen 
- 01 cáp kết nối CPU và màn hình máy tính màu đen, hai đầu cổng kết nối màu xanh dương; 02 cáp nối nguồn điện màu đen;
- 01 bộ máy tính để bàn đã qua sử dụng màu đen, mặt trên màu trắng, mặt trước có dòng chữ ID-COOLING; 01 màn hình máy tính nhãn hiệu DELL đã qua sử dụng, số seri: 9MJYZJ2;
- 01 bàn phím màu đen đã qua sử dụng;
- 02 dây nguồn màu đen dài khoảng 2m đã qua sử dụng; 
- 01 cáp nối màu đen dài 2m 
	
	2
	6.000.000

	6
	01 loa Bluetooth; 01 đèn nháy lade;
	 
	1
	100.000

	V
	Tài sản khác
	 
	
	

	1
	01 chiếc túi da màu đen nhãn hiệu "Polo Eagle". Bên trong không có gì
	Cái
	1
	-

	2
	07 (bảy) cuộn cáp bằng kim loại, trong đó có 01 cuộn đã sử dụng dở, 06 cuộn đang nguyên giấy bọc màu trắng đang nguyên ven chưa sử dụng, trên giấy bọc có dòng chứ "BRIGHT" màu đỏ (kích thước cuộn: đường kính 32cm, cao 23cm).
	m
	6500
	19.500.000

	3
	01 chiếc cân điện tử vỏ màu đen, có in chữ POCKET SCALE, cân cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong
	Cái
	1
	100.000

	 
	Tổng cộng
	 
	
	461.105.000


(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mốt triệu, một trăm linh năm nghìn đồng chẵn./.)

